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TIỂU PHẨM BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
Số lượng 06 tiểu phẩm. Người biên soạn: Dương Anh Tú. Văn phòng Cục phổ biến, giáo dục pháp luật

TIỂU PHẨM 1
Tên tiểu phẩm:  AI ĐƯỢC QUYỀN NGHỈ PHÉP?
I. Các nhân vật
1. Hoàng: Nhân viên kinh doanh
2. Minh: Nhân viên kinh doanh
3. Chị Lan: Trưởng phòng nhân sự
4. Giang: Giám đốc điều hành

II. Nội dung: Câu chuyện diễn ra tại phòng họp Công ty Bình An, vào buổi sáng thứ hai đầu tuần
Anh Hoàng: Vừa bước vào phòng họp vừa hát vui vẻ: "Thứ hai là ngày đầu tuần, lại họp giao ban đầu tuần, nào cùng vui vẻ, nào cùng thảo luận..." (dừng lại, quay sang mọi người). Báo cáo toàn thể anh/chị/em, hôm nay tôi nhất định phải nói rõ với cậu Minh cứ xin nghỉ phép vô tội vạ, làm việc chẳng đâu vào đâu! Báo cáo với Ban giám đốc, tôi đề nghị xem xét lại tác phong làm việc của anh Minh... Không được, nghe căng thẳng quá. (thấp giọng hơn) Dạ, em xin trình bày ý kiến... (mỉm cười tự mãn). Hehe, mình cũng biết cách giao tiếp mềm mỏng ghê.
Anh Minh: Bước vào từ cửa sau nghiêm giọng. Trình bày đi, tôi nghe đây.
Anh Hoàng: (giật mình): Dạ... dạ... tôi xin trình bày. Anh Minh dạo này nghỉ phép quá nhiều, làm ảnh hưởng đến công việc chung của phòng nói riêng và của công ty nói chung.
Anh Minh: (bật cười): Ủa, nói tới tôi mà không nhìn lại mình? Tôi nghỉ phép đúng theo quy định của công ty và Bộ luật Lao động 2019 đấy nhé!
Anh Hoàng: Đúng cái gì mà đúng! Phòng ai cũng làm việc cật lực, ai cũng phải tăng ca, còn anh thì cứ nghỉ liên tục, công việc thì nhiều, không ai hỗ trợ chúng tôi, tiến độ công việc thì vẫn phải hoàn thành, anh nghỉ nhiều như vậy ai mà chịu được?
Anh Minh: Nghỉ phép là quyền lợi của người lao động, mà nói thật tôi có việc không đừng được nên tôi mới phải xin nghỉ, chứ việc nghỉ không phải ưu đãi đâu nhé!
Anh Hoàng: Quyền lợi gì mà quyền lợi, làm việc là chính!
(Hai người đang tranh luận trong phòng họp thì chị Lan – Trưởng phòng Nhân sự bước vào).
Chị Lan: Chào hai anh! Hai anh đang tranh luận về việc gì vậy. Tôi có nghe qua, hai anh đang tranh luận về vấn đề nghỉ phép, tôi thấy cả hai có chút bất đồng về việc nghỉ phép. Chúng ta bình tĩnh, cùng nhau thảo luận, theo quy định của Công ty và pháp luật nhé! 
Anh Minh: Chị Lan, chị giải thích giúp tôi. Tôi nghỉ phép có đúng quy định không mà anh Hoàng cứ bảo tôi sai, nghỉ quá nhiều.
Anh Hoàng: Đúng gì mà đúng? Nói có sách, mách có chứng đi!
Chị Lan: Hai anh nghe tôi giải thích. 
Theo quy định tại Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng được nghỉ hằng năm 12 ngày, chưa kể các ngày lễ, Tết. Trường hợp anh Minh làm việc lâu năm: Đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019, được tăng thêm tương ứng 01 ngày.
Anh Hoàng: Nhưng nghỉ nhiều như vậy thì ảnh hưởng công việc chung của phòng và của Công ty chứ!
Chị Lan: Đúng là nghỉ phép cần có kế hoạch và thông báo trước, theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động. Nếu anh Minh đã làm đúng quy trình, công ty không thể từ chối quyền lợi này. Về vấn đề này tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn để các anh nắm được nhé:
Nghỉ phép năm hay còn được gọi là số ngày nghỉ hằng năm là một trong những quyền lợi cơ bản mà người lao động được hưởng trong một năm khi làm việc cho cho một doanh nghiệp, hay tổ chức. Tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp, tính chất công việc mà người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm khác nhau, theo đó pháp luật quy định như sau:
- Về số ngày nghỉ phép năm:
Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- Người làm công việc trong điều kiện bình thường: Nghỉ 12 ngày làm việc.
- Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Nghỉ 14 ngày làm việc.
- Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Nghỉ 16 ngày làm việc.

Trường hợp đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ phép năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Số ngày nghỉ phép năm lúc ngày được tính theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Số ngày được nghỉ phép năm = [(Số ngày nghỉ phép năm + số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên nếu có)/12 tháng] x số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ phép năm.

Bên cạnh đó, số ngày nghỉ phép năm còn tăng thêm theo thâm niên làm việc. Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ phép năm của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày (căn cứ Điều 114 Bộ luật Lao động 2019).

Khi nghỉ phép năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ phép năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

- Bên cạnh đó trong một số trường hợp đặc biệt theo Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày nghỉ phép năm được tính như sau:

- Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ phép năm.

- Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm tăng thêm nếu người lao động tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Anh Minh: Vậy cho tôi hỏi trước khi nghỉ phép tôi có được ứng trước tiền lương không?

Chị Lan: Tiếp lời anh Minh, chị Lan lật giở Bộ luật Lao động và nói, pháp luật quy định về tạm ứng tiền lương như sau: Khoản 5 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ khi nghỉ phép năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định; đồng thời tại khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Khi nghỉ phép năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Anh Hoàng: Thấy chị Lan nắm rõ quy định của Bộ luật Lao động, quay sang sang hỏi chị Lan, vậy tôi đã làm việc ở Công ty 7 năm nay tôi chưa nghỉ phép ngày nào, vậy sau này khi tôi có việc gia đình tôi có được cộng dồn ngày nghỉ phép không?

Chị Lan: Hiểu ý của anh Hoàng, chị Lan nói trong trường hợp anh không nghỉ phép hàng năm thì Bộ luật Lao động có quy định cụ thể về gộp ngày nghỉ phép năm như sau: Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. 
Anh Minh: Nhanh nhảu lên tiếng, có chuyên gia về pháp chế ở đây mà anh em không biết tham vấn. Vậy cho em hỏi thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ phép năm pháp luật quy định như thế nào?
Chị Lan: Căn cứ Điều 65 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì những thời gian sau đây được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ phép năm:

- Thời gian học nghề, tập nghề nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

- Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương.

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. 

Anh Minh: Pháp luật quy định cụ thể và chi tiết để bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động, vậy trong trường hợp em nghỉ phép mà quê em ở xa thì tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ phép năm của em có được Công ty chi trả không chị?
Chị Lan: Em yên tâm, chị Lan lật giở tiếp Bộ luật, đây nhé theo khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ phép năm do hai bên thỏa thuận.

- Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ phép năm là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ phép năm.

- Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Anh Hoàng: Thấy chị Lan hiểu rất rõ các quy định về chế độ nghỉ phép, anh quay sang hỏi chị Lan: Vậy trong trường hợp trong năm người lao động không nghỉ phép thì những ngày phép đó có được thanh toán tiền lương không?
Chị Lan: Căn cứ khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động chỉ được thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ do thôi việc, bị mất việc làm.

Anh Minh: Đúng rồi, chị Lan giải thích như vậy là rất rõ ràng. Tôi đã có đơn xin nghỉ phép gửi lãnh đạo phòng, lãnh đạo công ty từ trước và được phê duyệt, tôi làm theo đúng các quy định.
Anh Hoàng: (ngẫm nghĩ một lúc)
Ừm, vậy chắc tôi chưa tìm hiểu quy định của Bộ luật lao động nên mới có những hiểu lầm và tranh luận với anh Minh. Nhưng anh Minh, anh cũng nên lưu ý không để công việc tồn đọng ảnh hưởng đến tiến độ công việc của phòng nhé.
Anh Minh: Được thôi, tôi hứa sẽ chủ động sắp xếp ổn thỏa. Anh cứ yên tâm.
Chị Lan: Tốt rồi, tôi thấy hai anh đã hiểu rõ các quy định của Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản liên quan. Vậy từ nay các anh phối hợp chặt chẽ với nhau vì hiệu quả công việc chung nhé.
Anh Giang: Vừa kết thúc câu chuyện thì anh Giang đi vào, chuyện cậu Minh nghỉ phép đã báo cáo tôi và đã được phê duyệt đồng ý, còn cậu Hoàng vì quá lo lắng cho công việc nên chưa tìm hiểu kỹ quy định pháp luật. Tôi rất hoan nghênh tinh thần vì công việc chung của các cậu, các cậu cứ yên tâm công ty luôn tạo mọi điều kiện và bảo đảm quyền lợi tối đa của các cậu theo quy định pháp luật.

Anh Hoàng, Minh: Đồng thanh: Vâng, chúng em cảm ơn sếp. Hai anh vui vẻ bắt tay nhau, kết thúc buổi tranh luận trong tiếng cười./.
TIỂU PHẨM 2
Tên tiểu phẩm: Tuân thủ thời giờ làm việc-Quyền lợi của người lao động
I. Các nhân vật
1. Hùng (tổ trưởng)
2. Chị Lan (trưởng ca)
3. Hải (công nhân)

4. Khánh (công nhân)

5. Dũng (quản đốc)

II. Nội dung

Tại một xưởng sản xuất nhỏ, nhân viên đang làm thêm giờ để hoàn thành đơn hàng Tết. Không khí trong xưởng ồn ào, tiếng máy móc chạy rầm rập. Nhân viên mệt mỏi nhưng vẫn miệt mài làm việc.
Anh Hùng: (đứng ở giữa, giọng động viên) Mọi người cố gắng chút nhé! Chúng ta chỉ còn vài chục sản phẩm nữa là kịp giao hàng rồi. Hoàn thành đơn này, công ty chắc chắn sẽ thưởng Tết xứng đáng cho tất cả chúng ta.
Chị Lan: (lau mồ hôi, nói khẽ với đồng nghiệp) Thưởng đâu chưa thấy, chứ làm thêm thế này chắc đổ bệnh mất thôi.
Anh Hải: (thở dài) Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp làm thêm rồi. Không biết quy định thế nào, nhưng làm thế này thì quá sức thật.
Chị Lan: (ngẩng đầu lên) Anh Hùng ơi, hôm nay tụi em đã làm thêm 5 tiếng rồi. Anh kiểm tra giúp xem có vượt giờ không nhé.
Anh Hùng: (gãi đầu, ngập ngừng) Ơ... chuyện giờ làm thêm ấy à? Anh không rõ lắm. Miễn là mình làm xong việc thôi. Công ty có đơn hàng, anh chị em cùng cố gắng, chứ sau không có đơn hàng lại nghỉ dài.
Chị Lan: (nghiêm túc) Nhưng anh ơi, pháp luật quy định rõ ràng về thời giờ làm thêm đấy. Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, mỗi ngày không được làm thêm quá 12 giờ, mỗi tháng không quá 40 giờ đâu anh. Tháng trước, bọn em được cử đi tham gia tập huấn trên huyện, cán bộ liên đoàn lao động, cán bộ Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện, tỉnh đã phát tài liệu tuyên truyền, nói rất kỹ về vấn đề này, em vẫn còn lưu giữ tài liệu để em đọc cho anh nghe ạ:
Quy định làm thêm giờ theo Bộ luật Lao động được đề cập tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian làm thêm giờ
1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Phải được sự đồng ý của người lao động;

Sự đồng ý của người lao động khi làm thêm giờ được hướng dẫn tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau: Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 (Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa), các trường hợp khác khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm về các nội dung sau đây: Thời gian làm thêm; địa điểm làm thêm; công việc làm thêm.

Trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn bản riêng thì tham khảo Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp làm thêm giờ đối với công việc cấp bách, dệt, may, điện…..

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

Bên cạnh đó theo Điều 60 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về giới hạn số giờ làm thêm như sau:
1. Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp quy định tại khoản (2) và (3).

2. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

3. Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

4. Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

5. Thời giờ nghỉ giữa giờ làm việc theo ca liên tục được giảm trừ khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định làm thêm giờ theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Quy định làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt (Điều 108 của Bộ luật Lao động 2019)
Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Anh Hùng: (bối rối) Thế à? Nhưng anh nghĩ mọi người đều tự nguyện mà, chắc không sao đâu.
Chị Lan: (lắc đầu) Không phải vậy đâu anh. Luật quy định để bảo vệ sức khỏe của người lao động. Nếu công ty làm sai, bị thanh tra phát hiện thì không chỉ bị phạt nặng mà còn ảnh hưởng đến uy tín nữa.
(Các nhân viên bắt đầu xôn xao)
Khánh: (phụ họa) Chị Lan nói đúng đấy anh Hùng. Nếu xảy ra vấn đề, chẳng ai chịu thay mình đâu.
Anh Hùng: (lo lắng) Vậy để anh gọi anh Dũng xuống trao đổi. Mọi người nghỉ ngơi chút đã.
(Anh Hùng lấy điện thoại gọi, vài phút sau anh Dũng bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng)
Anh Dũng: (nhìn mọi người) Có chuyện gì thế?
Chị Lan: (trình bày) Anh Dũng, chúng ta đã làm thêm 5 tiếng hôm nay, mà đây là ngày thứ tư liên tiếp rồi. Em lo là mình đã vượt quá giờ làm thêm theo quy định.
Anh Dũng: (suy nghĩ một lát, rồi nói) Lan nói đúng. Công ty phải tuân thủ pháp luật. Nếu không kiểm soát tốt, chúng ta có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về Luật lao động, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.
Khánh (công nhân): (hỏi) Vậy giờ mình phải làm sao, anh Dũng?
Anh Dũng: (dứt khoát) Từ hôm nay, tôi sẽ điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất, không để ai phải làm thêm quá sức. Hôm nay mọi người nghỉ sớm, phần việc còn lại sẽ chia ra ngày mai làm tiếp. Trong trường hợp đơn hàng không kịp giao cho đối tác, tôi sẽ báo cáo Ban giám đốc liên hệ đối tác xin lùi thời gian giao hàng.
Chị Lan: (cười nhẹ) Cảm ơn anh Dũng. Em tin rằng công ty mình tuân thủ pháp luật thì sẽ phát triển bền vững hơn.
Anh Hùng: (thở phào) May mà có chị Lan nhắc nhở. Tôi cũng cần tìm hiểu thật kỹ về Luật Lao động, đặc biệt là thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để tham mưu lên Ban Giám đốc để không vi phạm Luật lao động.
Các nhân viên vỗ tay hưởng ứng. Không khí nhẹ nhàng hơn, mọi người thu dọn đồ đạc, tắt điện và ra về trong niềm vui vì ý kiến của mình đã được lắng nghe và chia sẻ, có sự điều chỉnh kịp thời để Công ty rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, không vi phạm luật và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
TIỂU PHẨM 3
Tên tiểu phẩm 3: “Bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ”
I. Các nhân vật
1. Mai (tổ phó)
2. Hà (tổ trưởng)
3. Tâm (quản đốc)
4. Khánh (trưởng ca)
5. Hoa (công nhân)

II. Nội dung: Tại phòng họp công ty, cuộc họp nội bộ về vấn đề nhân sự và quản lý lao động.
Anh Hà đang ngồi xem báo cáo, gương mặt trầm ngâm. Chị Mai bước vào với tập tài liệu trên tay.
Chị Mai: (nhẹ nhàng) Chào anh Hà, em có vài ý muốn trao đổi với anh về tình hình lao động của công ty.
Anh Hà: (ngẩng lên) Ừ, Mai ngồi đi. Em thấy công ty dạo này thế nào? Có vấn đề gì cần anh giải quyết không?
Chị Mai: (gật đầu) Dạ, thực ra cũng có vài điểm em muốn thông tin với anh, đặc biệt là việc bố trí lao động nữ trong công ty mình chưa đúng quy định pháp luật.
Anh Hà: (ngạc nhiên) Là sao? Từ trước đến nay, anh thấy mọi thứ vẫn ổn mà?
Chị Mai: Dạ, gần đây chị Hoa – công nhân đang mang thai 7 tháng – có phản ánh với em rằng công việc của chị ấy khá nặng nhọc. Anh Tâm vẫn yêu cầu chị làm tăng ca như các công nhân khác, thậm chí còn đứng dây chuyền cả ngày.
Anh Hà: (gãi đầu) Ừm... cũng hơi khó. Xưởng mình bây giờ nhiều việc, nếu giảm giờ cho chị ấy thì lấy ai bù vào?
Chị Mai: (kiên nhẫn) Em hiểu điều đó, nhưng theo Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi thì người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm thêm giờ. Bên cạnh đó, một số quy định đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới anh cần nắm được như sau:
- Được khám chuyên khoa phụ sản 1 lần/năm
Căn cứ khoản 1, 2 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động và khoản 1 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, người lao động được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm. Đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Tại các kỳ khám sức khỏe định kỳ, nếu người lao động là nữ sẽ phải được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành.

- Được nghỉ 30 phút/ngày trong thời gian hành kinh
Theo quy định tại khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, khoản 3 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tính vào giờ làm việc và hưởng đủ lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc/tháng.

Trường hợp không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý thì người lao động sẽ được trả thêm tiền lương tương ứng với thời gian được nghỉ mà vẫn làm việc.

- Được nghỉ 60 phút/ngày trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 và khoản 4 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút/ngày trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Được chuyển công việc nhẹ hơn khi mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Theo khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Đồng thời, Điều 142 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, yêu cầu của công việc để người lao động lựa chọn và phải bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng họ làm công việc thuộc danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con (Phụ lục kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH).

Anh Hà: (suy nghĩ) Thế nhưng nếu vậy, công việc dồn lại thì cả phân xưởng sẽ chậm tiến độ, không kịp giao cho khách hàng.
Chị Mai: Dạ, đó là lý do chúng ta cần tổ chức lại công việc. Nếu không tuân thủ, công ty sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí phải bồi thường nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Vì theo điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về lao động nữ, trong đó:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

Sử dụng lao động nữ làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa thuộc một trong các trường hợp: Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Anh Hà: (gật đầu) Em nói đúng, nhưng anh Tâm sẽ không đồng ý dễ dàng đâu.
Chị Mai: (cười nhẹ) Anh yên tâm, để em và anh Khánh trao đổi thêm với anh ấy.
Tại phân xưởng sản xuất. Chị Mai và anh Khánh đến gặp anh Tâm
Chị Mai: Chào anh Tâm, em và anh Khánh muốn trao đổi chút về việc bố trí công việc cho chị Hoa đang mang bầu 7 tháng.
Anh Tâm: (ngạc nhiên) Chị Hoa à? Cô ấy vẫn làm việc bình thường mà, có vấn đề gì không?
Anh Khánh: (nhẹ nhàng) Anh Tâm ơi, chị Hoa đang mang thai tháng thứ 7, nên cần giảm bớt thời gian làm việc và chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của hai mẹ con, đồng thời cũng không vi phạm về thời gian thời giờ làm việc của Luật lao động.
Anh Tâm: (xua tay) Nhưng xưởng mình đang thiếu người, nếu giảm giờ thì ai làm bù đây?
Chị Mai: (lịch sự) Em hiểu khó khăn của anh, nhưng theo quy định pháp luật, chị Hoa có quyền được giảm giờ làm mà vẫn nhận đủ lương. Nếu anh không bố trí phù hợp, công ty sẽ vi phạm quy định về pháp luật lao động.
Anh Tâm: (phản đối) Nhưng luật có thật sự cần nghiêm ngặt thế không? Thời anh trước đây, ai cũng làm hết sức mình, có ai kêu ca gì đâu.
Anh Khánh: (giải thích) Anh Tâm, thời thế đã khác. Pháp luật lao động ngày càng bảo vệ quyền lợi người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Nếu anh tiếp tục yêu cầu chị Hoa làm việc nặng, sức khỏe của chị ấy và thai nhi sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, trách nhiệm không chỉ là của cá nhân mà còn liên lụy cả công ty.
Anh Tâm: (trầm ngâm) Ừ... nghe các em nói cũng có lý. Nhưng giờ làm thế nào để bù công việc?
Chị Mai: (đề xuất) Em nghĩ chúng ta có thể sắp xếp lại nhân sự, ví dụ phân công tạm thời một vài công nhân khác hỗ trợ. Em sẽ trao đổi với anh Hà để tìm giải pháp.
Anh Tâm: (thở dài) Thôi được, anh đồng ý với đề xuất của em.
Tại phòng họp công ty, anh Hà triệu tập bộ phận nhân sự và quản lý để rút kinh nghiệm
Anh Hà: Hôm nay, tôi muốn bàn về việc thực hiện quy định pháp luật lao động tại công ty. Gần đây, tôi nhận ra chúng ta vẫn còn một số thiếu sót, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và lao động yếu thế.
Anh Khánh: (đồng tình) Đúng vậy anh. Công đoàn cũng nhận được một số ý kiến từ công nhân về việc chưa được tạo điều kiện làm việc phù hợp.
Chị Mai: Dạ, em nghĩ ngoài trường hợp của chị Hoa, chúng ta cần rà soát lại toàn bộ hợp đồng lao động, nội quy công ty để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.
Anh Hà: (gật đầu) Mai nói đúng. Tôi không muốn công ty mình rơi vào tình trạng bị xử phạt hay làm mất lòng tin của người lao động.
Anh Tâm: (nhẹ giọng) Tôi cũng nhận ra thiếu sót của mình. Sau cuộc trao đổi hôm trước, tôi đã điều chỉnh lại công việc cho chị Hoa và sẽ chú ý hơn trong tương lai.
Anh Hà: (hài lòng) Tốt lắm. Chúng ta cần thay đổi để phát triển bền vững. Mai, em lập danh sách các vấn đề cần khắc phục và tổ chức buổi tập huấn ngắn cho toàn bộ quản lý nhé.
Chị Mai: (tươi cười) Dạ, em sẽ thực hiện ngay.
Anh Hà: Còn Khánh, công đoàn tiếp tục lắng nghe ý kiến từ người lao động và báo cáo lại với tôi định kỳ.
Anh Khánh: Rõ rồi anh. 
Mọi người đồng lòng cùng nhau cải thiện môi trường làm việc. Hình ảnh chị Hoa tươi cười khi nhận được công việc nhẹ nhàng và phù hợp. Công ty không chỉ hoàn thiện về pháp lý mà còn xây dựng được sự tin cậy trong nội bộ lao động.
TIỂU PHẨM 4
Tên tiểu phẩm: Bảo đảm an toàn lao động
I. Các nhân vật
1. Anh Hải (Giám đốc)
2. Chị Lành (Đại diện công đoàn)
3. Chị Nga, Y (Công nhân bị tai nạn)
4. Anh Bình (Tổ trưởng tổ công nhân)
5. Anh Minh (Công chức cơ quan quản lý nhà nước về lao động)
II. Nội dung
Công ty A có trúng thầu gói thầu xây dựng cầu kênh nối giữa hai xã (X và B), sau một thời gian thi công đã xảy ra một vụ tai nạn làm công nhân bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban giám đốc công ty đã triệu tập cuộc họp khẩn để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn và có hướng khắc phục giải quyết kịp thời.
Tại phòng làm việc của Giám đốc, mọi người đã có mặt đông đủ, không khí rất căng thẳng 
Anh Hải: (gõ tay lên bàn) Lành, em đã biết chuyện chị Nga và chị Y bị tai nạn sáng nay chưa?
Chị Lành: (bước vào, cầm tập tài liệu). Dạ, em có nắm được thông tin rồi anh. Chị ấy bị ngã khi đang làm việc ở giàn giáo, may là không có ai bị chết mà bị thương nặng.
Anh Hải: (thở dài) May thật! Nhưng giờ phải xử lý thế nào đây?
Chị Lành: (nghiêm túc) Anh ạ, đầu tiên mình phải đưa chị ấy đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Sau đó, công ty cần báo cáo ngay với phòng lao động huyện.
Anh Hải: (ngạc nhiên) Chuyện nhỏ thế này cũng phải báo cáo à?
Chị Lành: Dạ, theo quy định tại Điều 34 Luật An toàn, vệ sinh lao động, mọi tai nạn lao động, dù nhẹ hay nặng, đều phải được khai báo. Nếu không, công ty sẽ bị xử phạt hành chính.
Căn cứ Điều 34 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động như sau:
1. Việc khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động thực hiện như sau:
a) Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thì người bị tai nạn hoặc người biết sự việc phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp, người sử dụng lao động biết để kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả xảy ra;
b) Đối với các vụ tai nạn quy định tại điểm a khoản này làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn; trường hợp tai nạn làm chết người thì phải đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);"
Như vậy, trường hợp công ty vừa có vụ xảy ra tai nạn lao động tại nơi làm việc, làm 02 lao động bị thương thì công ty phải có trách nhiệm khai báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn. 

Anh Hải: (bối rối) Ừm... Thế còn chi phí thì sao?
Chị Lành: Báo cáo anh, báo cáo các đồng chí, theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì Công ty phải chi trả toàn bộ chi phí y tế và bồi thường nếu có thiệt hại sức khỏe. Cụ thể là:
Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;
2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:
+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
+ Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

+ Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

+ Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;

8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này;

10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, tại Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 có quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Đồng thời khoản 4 Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 nêu rõ: Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 nêu trên, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mục 3 của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015) khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động.
Anh Hải: Thôi được, nhiệm vụ bây giờ cần phải giải quyết trước mắt là đến bệnh viện thăm hai công nhân bị ngã trong bệnh viện và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động của tỉnh nắm thông tin theo quy định của pháp luật. 

Tất cả đồng thanh: Dạ, bọn em cho triển khai ngay ạ.

Khung cảnh tại công trường, anh Hải cùng chị Lành gặp tổ trưởng tổ công nhân để tìm hiểu sự việc
Anh Hải: (nghiêm giọng) Anh Bình, các anh thi công sản xuất thế nào lại để xảy ra tai nạn?
Anh Bình: (phản ứng) Sếp, chỗ đó hôm qua tôi đã dặn anh em kiểm tra giàn giáo rồi mà! Chắc chị Nga và chị Y sơ ý thôi.
Chị Lành: (cắt lời) Anh Bình, dù thế nào thì tổ trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm. Đó là yêu cầu của công ty đối với công tác an toàn lao động.
Anh Bình: (bực bội) Nhưng công ty đã cấp đủ đồ bảo hộ đâu? Mũ bảo hộ thiếu, dây an toàn cũng dùng lại cái cũ.
Anh Hải: (giật mình) Sao lại thiếu?
Anh Bình: (thẳng thắn) Tôi đã báo từ tháng trước mà chưa thấy cấp.
Chị Lành: (nhìn anh Hải) Anh Hải, nếu đúng như vậy, công ty có thể bị xử phạt vì không đảm bảo an toàn lao động.
Anh Hải: (chột dạ) Được rồi, để tôi xem lại.
Tại Phòng họp công ty, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đến làm việc
Anh Minh: Chào anh Hải, chúng tôi đã nhận báo cáo về vụ tai nạn lao động. Để xử lý, anh cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình lao động và công tác an toàn tại công ty.
Anh Hải: (lúng túng) Vâng, bên tôi sẽ phối hợp. Nhưng đây là tai nạn nhỏ...
Anh Minh: (ngắt lời) Dù nhỏ hay lớn, pháp luật đều quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn. Anh có biết, nếu công ty không tuân thủ quy định, mức phạt có thể lên đến 50 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác?
Chị Lành: (giải thích thêm) Đúng vậy. Và nếu người lao động bị thiệt hại sức khỏe, công ty còn phải bồi thường theo Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
Anh Hải: (gật đầu) Tôi hiểu rồi. Từ giờ, tôi sẽ đầu tư đầy đủ cho thiết bị bảo hộ và tăng cường kiểm tra an toàn.
Anh Minh: Đó là điều cần thiết. Cũng may là chị Nga chỉ bị thương ở chân, không thiệt hại về tính mạng. Chúng tôi yêu cầu ban lãnh đạo công ty rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện công việc ngoài công trường, cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ làm việc. Chúng tôi sẽ kiểm tra định kỳ để đảm bảo công ty thực hiện đúng quy định.
Sau buổi làm việc với anh Minh, anh Hải quyết định thay đổi cách quản lý, đầu tư vào an toàn lao động để công nhân an tâm làm việc và công ty tránh được các vi phạm pháp luật, không có sai sót và thiệt hại trong quá trình thi công từ đó góp phần đưa công ty ngày càng phát triển bền vững.
TIỂU PHẨM 5
Tên tiểu phẩm:  “CHO NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC CẦN ĐÚNG LUẬT”
I. Các nhân vật
- Anh Phong (giám đốc)
- My (nhân viên kinh doanh)
- Long (phó phòng Kinh doanh)
- Hạnh (phòng nhân sự)
- Toàn (phó giám đốc)
II. Nội dung 
Tại phòng họp công ty, không khí căng thẳng
Anh Phong: (quát lớn) My! Em làm việc kiểu gì thế này? Hợp đồng anh giao cho em xây dựng phải hoàn thành, gửi đối tác vào 09 giờ sáng nay phải xong và trình anh xem, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy, em có biết việc làm chậm trễ của em làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như thế nào không?
Chị My: (lúng túng) Dạ, em xin lỗi anh.
Anh Phong: Cao giọng nói, xin lỗi có giải quyết được không? Mai em làm đơn xin nghỉ việc luôn đi!
Anh Long: (can ngăn) Sếp, bớt giận. Ai cũng có lúc sai sót.
Anh Phong: (phớt lờ) Sai thì phải chịu, không làm được thì cho nghỉ! Từ ngày mai cô My không phải đến đây làm việc nữa.
Tại phòng nhân sự, chị Hạnh gặp anh Phong để báo cáo công việc
Chị Hạnh: Anh Phong, em nghe nói anh định cho chị My nghỉ việc?
Anh Phong: (gật đầu) Đúng thế. Cô ấy làm việc kém quá và chậm tiến độ để ảnh hưởng đến công việc chung.
Chị Hạnh: Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ chưa, cho thôi việc phải tuân thủ quy định của Bộ luật lao động?
Anh Phong: Quy định gì chứ, cứ chậm việc là nghỉ?
Chị Hạnh: Theo Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu không thông báo trước. Người sử dụng lao động chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể như sau: 
1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thời hạn thực hiện hợp đồng lao động (quy định tại Điều 31 của Bộ luật này);
đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu (bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội) theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động (theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này).
Anh Phong: Đó là quy định, quan điểm của tôi cứ không hoàn thành là cho nghỉ, tuyển nhân sự mới?

Chị Hạnh: Báo cáo anh, quan điểm của anh là đúng, nhưng theo điểm a khoản 1 nêu trên thì phải thường xuyên không hoàn thành và theo tại khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều 36 nêu trên, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. (được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP )
Đối với trường hợp: (i) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thời hạn thực hiện hợp đồng lao động; (ii) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và không phải báo trước cho người lao động.
Anh Phong: Nhưng cô ấy làm sai và để ảnh hưởng đến tiến độ, việc toi đã giao cứ đúng hạn mà hoàn thành, không phải chuyện đùa.
Chị Hạnh: Sai sót đó lần đầu tiên, đó không phải là lý do đủ để đơn phương chấm dứt hợp đồng anh ạ. Nếu anh sa thải sai quy định, công ty sẽ phải bồi thường và trả lương cho thời gian người lao động không làm việc.
Bên cạnh đó, nếu anh cho chị My nghỉ việc sẽ tạo tâm lý hoang mang trong tập thể nhân viên trong toàn công ty. Người sử dụng lao động chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp em đã báo cáo anh các quy định nêu tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019 rồi. Mong anh xem xét lại quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và qua đây anh cũng nhắc nhở, quán triệt trong công ty mọi người phải tuân thủ đúng tiến độ, chất lượng công việc.
Chị My gặp anh Toàn để xin nghỉ việc
Chị My: Nhìn khuôn mặt lo lắng, bất an, lắp bắp nói với Anh Toàn, em muốn xin phép anh cho em nghỉ việc, vì anh phụ trách trực tiếp em nên em báo cáo anh trước để anh nắm thông tin ạ, sau đó em sẽ sang báo cáo Giám đốc.
Anh Toàn: Rất ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ My làm việc rất cẩn thận, chu đáo, kỹ lưỡng. Anh quay sang hỏi My. Lý do gì em xin nghỉ, em có thể chia sẻ với anh? Công việc em đang thực hiện có khó khăn gì?
Chị My: Dạ, em cảm thấy áp lực quá. Mấy hôm trước hợp đồng sếp giao em thấy có nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập nên em cần nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng, do đó em đã để chậm tiến độ trình Giám đốc, giờ sếp nói cho em nghỉ việc, em không tự tin làm ở đây nữa. Trong hợp đồng sếp giao em đã nghiên cứu kỹ, có một số điều khoản gây bất lợi cho công ty, em đã ghi chú bên cạnh, em đã để trên bàn làm việc của anh, do anh đi công tác đột xuất nên em chưa kịp báo cáo anh Phong, cũng là lỗi của em sơ xuất không báo cáo kịp thời, đáng nhẽ em phải gọi điện ngay xin ý kiến sếp về các nội dung gây bất lợi trong điều khoản hợp đồng nên mới chậm ạ.
Anh Toàn: Hiểu vấn đề của My nên trấn an: Em đừng lo lắng quá, sếp cũng vì nhiều áp lực dự án, tiến độ gấp nên nóng tính thôi, để anh báo cáo, trao đổi lại với sếp.
Để đưa ra một phương án tối ưu cho công ty, Giám đốc tiệu tập cuộc họp chủ chốt của công ty bàn về các nội dung thương thảo trong hợp đồng.

Anh Toàn: Mở đầu cuộc họp với tư cách là lãnh đạo phụ trách anh Toàn đứng lên báo cáo. Tôi muốn báo cáo Giám đốc về trường hợp của My.
Anh Phong: (thở dài) Cô ấy làm chậm quá, tôi không sử dụng được.
Anh Toàn: Báo cáo anh, việc này là do em My chưa có kinh nghiệm trong xử lý công việc, không kịp thời báo cáo anh các vấn đề vướng mắc, bất cập, lại chờ anh đi công tác về để anh xem hồ sơ. Em nghĩ vấn đề này nằm ở kỹ năng xử lý công việc, các công việc trước em đều làm rất chỉn chu, kỹ lưỡng, mong anh xem xét lại quyết định ạ, công ty mình đang cần người làm việc có trách nhiệm và cẩn thận ạ, lần này là sơ suất và em cũng sẽ nhắc nhở My khi triển khai công việc phải rèn luyện kỹ năng xử lý vấn đề. Bên cạnh đó, My đã phát hiện ra một số điều khoản gây bất lợi cho công ty mình, cụ thể là thời gian giao hàng, đơn giá…, em ấy đã ghi chú ra bên cạnh trình lên bàn làm việc của anh, do sơ suất không báo cáo anh kịp thời.
Chị Hạnh: (đồng tình) Đúng vậy. anh Toàn có ý kiến vừa hợp tình, vừa đúng luật ạ, lỗi lần đầu sếp ạ, bên cạnh đó em Mỹ đã nhận lỗi và xin rút kinh nghiệm rồi ạ, chúng ta nên cho em ấy cơ hội để sửa sai. 
Anh Phong: Thôi được rồi, đây là lần đầu tôi sẽ châm trước, các đồng chí về quán triệt và thông báo ý kiến của tôi với các phòng ban phải tuân thủ nghiêm kỷ luật hành chính và tiến độ công việc, đặc biệt là các thời hạn công việc tôi đã giao; bên cạnh đó việc cho nhân viên nghỉ việc cần tuân thủ đúng quy định của Bộ luât Lao động, qua đây tôi rất cảm ơn đồng chí Hạnh đã nghiên cứu kỹ quy định của Bộ luật Lao động để tham mưu cho tôi trong điều hành, quản lý công ty, nhất là vấn đề về nhân sự. Mong các đồng chí khác tiếp tục phát huy tinh thần tự học tập, tìm hiểu pháp luật như đồng chí Hạnh để hiểu pháp luật, sống đúng, sống hạnh phúc.   
Chị My được giữ lại làm việc tại công ty, anh Phong thay đổi cách quản lý cứng nhắc, chuyển hướng sang động viên, khuyến khích nhân viên sáng tạo phát triển, tạo môi trường làm việc thân thiện hơn. Công ty ngày càng hoạt động hiệu quả và giữ chân được nhân viên giỏi có tâm huyết.
TIỂU PHẨM 6:

Tên tiểu phẩm: “Quyền lợi hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến”
I. Các nhân vật
- Hồng, Hạnh: Sinh viên
- Tuấn: Phụ xe
- Thuỷ: Nhân viên thu ngân bệnh viện
- Đoàn: Anh trai Hồng

- Hoa: Lễ tân Home Stay

II. Nội dung 
Hồng và Hạnh là sinh viên năm thứ 2 của Đại học công Đoàn, năm nay mới thi kết thúc học kì I nên nhà trường cho nghỉ 1 tuần trước khi bắt đầu học kì II. Hạnh và Hồng xin phép bố mẹ cho đi phượt lên Tà Xùa một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La một chuyến để săn mây, tiện thể giải tỏa đầu óc sau kì thi để bắt đầu 1 kì học mới hiệu quả. Được bố mẹ đồng ý, 2 bạn trẻ chuẩn bị đồ đạc và các nhu yếu cần thiết, liên hệ đặt xe khách lên Tà Xùa ngay trong đêm hôm đấy. Vì đây là chuyến đi được mong chờ từ rất lâu, cả hai chưa được đi xa bao giờ nên Hồng và Hạnh đều rất háo hức trong suốt quãng đường dài di chuyển.

Hồng: Hạnh ơi, dậy đi mày ơi nhà xe thông báo còn 5 phút nữa là chúng mình đến nơi rồi đó.

Hạnh: Giọng vẫn còn ngái ngủ. Đến nơi rồi tao dậy.
Tuấn: Xe đến Tà Xùa rồi, bạn nào xuống Tà Xùa thì nhanh chóng thu dọn hành lý xuống xe để nhà xe còn di chuyển tiếp.

Hạnh: Anh cho hai đứa em xuống chỗ này.

Hồng: Ui xe đỗ đúng chân của Home Stay tao với mày đặt luôn này, mình cứ như khách VIP.

Hạnh: Nhìn trời mới rạng sáng mà đẹp thế kia rồi này, mày nhanh lên nhận phòng, cất đồ rồi đi săn mây thôi mày ơi.

Tại sảnh Home Stay: Em chào chị, em tên là Hạnh và Hồng, hôm qua em đã đặt phòng tại Home Stay, chị làm thủ tục nhận phòng giúp em nhé.
Hoa: Vâng, hai chị vui lòng xuất trình căn cước công dân để bên em làm thủ tục khai báo theo quy định ạ. Hạnh và Hồng xuất trình căn cước công dân sau đó nhận chìa khoá từ Lễ tân. Sau khi nhận phòng, Hạnh và Hồng xuống lễ tân của Home stay thuê một chiếc xe máy để tiện di chuyển xuống sống lưng khủng long để săn mây.

Hồng: Em chào chị, Home Stay của mình có dịch vụ cho thuê xe để di chuyển không ạ.

Hoa: Dạ bên em có ạ, hai chị cần thuê xe gì ạ, ô tô, mô tô, mô tô thì có xe ga và xe số ạ.

Hồng: Chị cho em thuê 1 xe mô tô xe tay ga nhé. Ok, hai chị vui lòng xuất trình giúp em giấy phép lái xe sau đó hai chị ký vào hợp đồng thuê xe, nhận xe và giấy tờ lưu hành xe, nếu đủ điều kiện em sẽ bàn giao xe mô tô cho hai chị. 

Hoa: Dạ, giấy tờ của hai chị hợp lệ đủ điều kiện, phương tiện bên em đã thực hiện bảo dưỡng định kỳ rồi, chị ra nhận xe nhé.

Hạnh: Wow! quá tuyệt vời chúng ta đã săn được mây ngay từ lần đầu đặt chân lên đây.

Hồng: Check in lưu giữ kỉ niệm thôi nào! Mặt trời dần lên cao những đám mây cũng dần tản ra xa nắng bắt đầu chiếu rọi khắp sống lưng khủng long.
Hạnh: Nắng rồi về thôi iêm yêu ơi với tao cũng đói nữa về ra chợ phiên kiếm đồ ăn đi.

Hồng: Ok! Đi thôi.

Hạnh: Công nhận ở chợ này nhiều đồ ngon mày nhỉ tao ăn căng bụng luôn rồi này ở đây mấy hôm chắc lên vài kí.

Hồng: Tao cũng vậy giờ về phòng nghỉ ngơi chiều mát ta lại đi tiếp nhể.

Hạnh: Chốt!

Hồng: Về tới phòng bắt đầu cảm thấy đau bụng âm ỉ. Hạnh thì mệt nên đặt lưng xuống ngủ say tít. Khi cơn đau bắt đầu càng dày đặc đau quặn lại khiến Hồng không thể chịu được Hồng mới lay người gọi Hạnh:

Hạnh ơi tao đau bụng quá sắp không chịu nổi nữa rồi cứu tao.
Hạnh: Giật mình mắt nhắm mắt mở hỏi Hồng mày đau nhiều không, đau đoạn nào.
Hồng: Tao đau bên trái dưới rốn nó đau cứ quặn lên ý.

Hạnh: Ui thế khéo ruột thừa rồi để tao chạy xuống nhờ lễ tân gọi xe, xong đi ra viện luôn.
Hạnh: Chị ơi, bạn em đau bụng quá, chị gọi giúp em một chiếc xe taxi ạ.
Một lúc sau Hạnh và Hồng tới bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sơn La

Đến phòng cấp cứu, bác sĩ tiến hành thăm khám siêu âm và chẩn đoán hạnh bị ruột thừa cấp phải đưa vào phong mổ gấp.

Hạnh: Ở ngoài lo lắng, đứng ngồi không yên rồi gọi cho gia đình Hồng để báo tin.
Bố mẹ Hồng và anh trai nghe tin đã lái xe đi thẳng lên bệnh viện.
Đêm muộn cả nhà Hồng lên đến viện được Hạnh thông báo ca mổ của Hồng đã thành công và không có vấn đề gì lo ngại. Bác sĩ nói, đợi ổn định 1 vài ngày bác sĩ sẽ cho xuất viện.
Hồng: Tỉnh lại thấy bố mẹ và anh trai không kìm được cảm xúc mà òa nên khóc con xin lỗi để bố mẹ và anh lo lắng.
Mẹ Hồng: Ôm Hồng vào lòng và nói, không sao đâu con gái của mẹ, mọi việc ổn rồi, con cứ nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi việc đã có mẹ ở đây.

Vài ngày sau, tới ngày Hồng được bác sĩ cho xuất viện, cả nhà vui mừng anh Đoàn chuẩn bị mang giấy tờ ra đóng viện phí.

Thấy nhân viên thông báo không phải nộp tiền, anh Đoàn giật mình hỏi lại bộ phận thu ngân.

Đoàn: Chị ơi em gái em mổ ruột thừa mà không phải trả chi phí điều trị chữa bệnh ạ. Liệu có bị nhầm lẫn gì không chị.
Thuỷ: À chắc là em chưa nắm rõ được quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế năm 2024 đã nêu rõ “em gái bạn là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
Đoàn: Vậy là nhà nước đặc biệt quan tâm đến thế hệ tương lai, nguồn nhân lực của đất nước, giờ chị thông tin em mới biết rõ chính sách an sinh này. Như vậy trong thời gian em gái em học đại học gia đình càng yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của nhà nước ta. Nhà nước đã hỗ trợ mức đóng rồi, vậy thì em phải thanh toán một khoản tiền nào đó chứ?
Thủy: Bạn không phải thanh toán khoản nào nhé. Vừa nói Thuỷ vừa với tay mở trong túi ra quyển Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 rồi ân cần nói, đây nhé: Em gái bạn thuộc trường hợp cấp cứu, do đó theo khoản 5 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế năm 2024 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế như sau: Người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trong trường hợp cấp cứu.
Đoàn: Dạ em hiểu rồi ạ. Ơn Đảng, ơn Chính phủ, Nhà nước mình đúng là nhà nước của dân, do dân, vì dân, luôn có nhiều chủ trương, chính sách vì lợi ích của nhân dân. Em cảm ơn chị và bệnh viện giờ em xin phép đưa em gái em về.

Hạnh và cả nhà Hồng vui vẻ trò chuyện trên xe trong suốt quãng đường về nhà. Thật là một chuyến đi đáng nhớ đối với Hạnh và Hồng.
	
	
	



